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2 III. VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT 



III. Vai trò của động vật

Nhiệm vụ ở nhà

- Nhóm 1,3: Tìm hiểu và trình bày về vai 

trò của động vật với tự nhiên.

- Nhóm 2,4: Tìm hiểu và trình bày về vai 

trò của động vật với con người.
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III. Vai trò của động vật

1. Vai trò đối với tự nhiên

Đuổi hình tìm vai trò
Rau Chuột Rắn Diều hâu

Hình 36.14. Một chuỗi thức ăn



III. Vai trò của động vật

1. Vai trò đối với tự nhiên

Ngô Chuột Cú mèo

Carot Thỏ Cáo Sử tử

Thực 

vật

Châu 

chấu
Ếch Rắn Đại 

bàng

Là thức ăn cho ĐV khác

(Mắt xích trong chuỗi

thức ăn trong tự nhiên)

Đuổi hình tìm vai trò



III. Vai trò của động vật

1. Vai trò đối với tự nhiên

Đuổi hình tìm vai trò

Phát tán hạt cây



III. Vai trò của động vật

1. Vai trò đối với tự nhiên

Đuổi hình tìm vai trò

Thụ phấn cho cây



III. Vai trò của động vật

1. Vai trò đối với tự nhiên

Đuổi hình tìm vai trò

Giun đất đào hang trong đất

Đacuyn đã nói giun đất là 

“chiếc cày sống” cày đất 

trước con người rất lâu và 

còn cày đất mãi mãi.

Cải tạo đất



III. Vai trò của động vật

1. Vai trò đối với tự nhiên

Đuổi hình tìm vai trò

Tạo vẻ đẹp thiên nhiên, có

ý nghĩa hệ sinh thái biển

San hô – vẻ đẹp của biển



III. Vai trò của động vật

1. Vai trò đối với tự nhiên

Rau Chuột Rắn Diều hâu

Hình 36.14. Một chuỗi thức ăn

- Là mắt xích quan trọng của

chuỗi thức ăn trong tự nhiên

- Thụ phấn cho cây, phát tán

hạt

- Cải tạo đất như giun đất

- Tạo vẻ đẹp thiên nhiên, ý

nghĩa đối với hệ sinh thái

biển……

2. Vai trò đối với con người



III. Vai trò của thực động vật

Nhiệm vụ ở nhà

- Nhóm 1,3: Tìm hiểu và trình bày về vai 

trò của động vật với con người.

- Nhóm 2,4: Tìm hiểu và trình bày về vai 

trò của động vật với con người.
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2. Vai trò đối với con người
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Theo em động vật có những

vai trò gì trong cuộc sống hàng

ngày?

2. Vai trò đối với con người

- Thức ăn cho con người

- Nguyên liệu phục vụ đời sống

- Sử dụng làm đồ mĩ nghệ, đồ trang

sức

- Phục vụ nhu cầu giải trí và an ninh

- Tiêu diệt sinh vật gây hại giúp bảo

vệ mùa màng

- Là đối tượng thí nghiệm phục vụ

học tập, nghiên cứu, thử nghiệm

thuốc chữa bệnh.



HOẠT ĐỘNG NHÓM 
Dựa vào thông tin đã học, hãy điền tên các loài động vật tương

ứng với các vai trò trong bảng sau

Vai trò của động vật Tên các loài động vật

Thực phẩm

Dược phẩm

Nguyên liệu sản xuất

Giải trí – thế thao

Học tập – nghiên cứu khoa học

Bảo vệ an ninh

Các vai trò khác

Lợn, gà, tôm, cua, cá…….

Hươu lấy nhung, ngựa lấy cao, ong lấy mật, gấu…

Cá heo, chó, khỉ, voi, chim,……..

Chim, cừu, bò, ……

Chuột, thỏ, dơi, ếch…….

Chó, bồ câu, vẹt……..

trai (lấy ngọc, khảm trai…), ngà voi, sừng trâu, 

ngựa, trâu, bò ( lấy sức lao động)………..

4 phútBẮT ĐẦU



Trò chơi
DỌN SẠCH ĐẠI 
DƯƠNG



Môi trường biển, sông, hồ đang bị ô nhiễm do rác thải của con người. 

Hãy cứu các loài sinh vật dưới biển bằng cách dọn sạch rác qua việc

trả lời đúng các câu hỏi.



DỌN SẠCH

ĐẠI DƯƠNG
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Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò 

của động vật với tự nhiên?

A. Động vật cung cấp nguyên

liệu phục vụ cho đời sống

B. Động vật có thể sử dụng để

làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức

C. Động vật giúp con người bảo 

về mùa màng

D. Động vật giúp thụ phấn và phát

tán hạt cây



Động vật không có?

A. Khả năng di truyền

C. Tự sản xuất được chất

hữu cơ
D. Hệ thần kinh

B. Giác quan



Động vật có lợi ích gì đối với con người?

A. Động vật dung làm thí

nghiệm trong nghiên cứu.

D. Cả 3 đáp án trên

B. Động vật cung cấp nguyên

liệu phục vụ cho đời sống.

B. Động vật hỗ trợ con người

trong lao động, giải trí, thể thao.



Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm 

động vật có xương sống với nhóm động 

vật không xương sống là?

D. Kích thước cơ thể lớn.C. Hình thái đa dạng.

B. Sống lâu.A. Có xương sống.



Sự đa dạng của động vật được

thể hiện rõ nhất ở:

A. cấu tạo cơ thể và số

lượng loài

C. Môi trường sống và

hình thức dinh dưỡng

B. số lượng loài và môi

trường sống

D. Hình thức dinh dưỡng

và hình thức di chuyển



- Các loài động vật quý hiếm có giá trị về

nhiều mặt, hiện nay có số lượng đang giảm sút

trong 10 năm trở lại. Theo em nguyên nhân

nào đã làm cho động vật quý hiến bị suy

giảm? Cần phải làm gì để bảo vệ các loài động

vật quý hiếm?



Hổ Siberi

Linh dương sừng queo

Hà mã lùn

Gấu trúc

Hồng hạc ở châu

Phi.

Báo Châu Phi



26

Ô nhiễm môi trường Cháy rừng

Săn bắn động vậtChặt phá rừng



27

Nuôi nhốt, buôn bán, giết 

mổ trái phép động vật



28

Trồng cây gây rừng
Xây dựng các khu bảo tồn 

động vật, dự trữ thiên nhiên



29

Tổ chức chăn nuôi



Thả động vật hoang dã về rừng



Không đốt cháy rừng và khai thác rừng bừa bãi



Không săn bắn, nuôi nhốt, buôn bán, giết mổ trái phép động vật.



Tuyên truyền bảo vệ động vật



Làm đồ trang trí từ vỏ của động vật thân mềm



Nhiệm vụ về nhà

1. Học bài và trả lời các câu hỏi SGK/

2. Vẽ sơ đồ tư duy về vai trò của động vật

3. Đọc trước phần IV: Tác hại của động vật




